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                                                                                                                                                               Phụ lục 01/NSĐP
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2026 của UBND xã Sơn Mai)

THÔNG TIN VỀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
                                                                                                                                                                                                               Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT Chi tiết Dự án

Thông tin chi tiết về các dự án đầu tư

Đã
thanh
tra,

kiểm
toán

Đã hoàn
thành, đã
đưa vào
sử dụng,
đã bàn
giao, đã
quyết
toán

Ghi chúChủ đầu
tư

Đại diện chủ đầu tư Mã dự án

Quyết định đầu tư (lấy theo quyết định sau cùng)

Lũy kế số
KHV được
giao (tất cả
các nguồn

vốn)

Quyết định phê
duyệt thiết kế

BVTC và dự toán
(**)

Giá trị vốn đầu tư thực
hiện

Số QĐ;
ngày, tháng,

năm

Phân
loại

dự án

Tổng mức đầu tư

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:

Chi phí
GPMB

Tổng
cộng

Trong đó
chi phí
XD và
thiết bị

NSTW NSĐP
Khác

(*)

Lũy kế
đến thời
điểm báo

cáo

Dự kiến đến
31/12/2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

I Xã Sơn Mai 5,450 0,000 5,450 0,000 0,000 2,931 0,000 0,000 2,930 2,931 0,000

1
Dự án đầu tư xây dựng công trình
nhóm B

Dự án…

2
Dự án đầu tư xây dựng công trình
nhóm C

5,450 0,000 5,450 0,000 0,000 2,931 0,000 0,000 2,930 2,931

2.1
Dự án: Mở rộng công viên cây xanh xã
(Từ công viên cũ thôn Sơn Châu lên cầu
Long Sơn)

UBND xã
Sơn Mai

Phòng VH-XH 8192217
Số 554/QĐ-
UBND ngày
29/4/2026

0,800 0,800 0,541 0,541 0,541 x

2.2 Dự án: Đường từ Đập Ba Suối đi Hố Lam
UBND xã
Sơn Mai

Phòng Kinh tế 8188488
Số 400/QĐ-
UBND ngày
21/4/2026

1,200 1,200 0,608 0,608 0,608 x

2.3 Dự án: Bê tông hóa đường từ ngã 3 nhà
ông Đinh Chiều đến xóm Gò Chè trên

UBND xã
Sơn Mai

Phòng Kinh tế 8189034
Số 399/QĐ-
UBND ngày
21/4/2026

0,800 0,800 0,451 0,451 0,451 x

2.4
Dự án: Xây dựng đập và kênh mương
Ruộng Men

UBND xã
Sơn Mai

VP HĐND&UBND 8194027
Số 402/QĐ-
UBND ngày
21/4/2026

0,850 0,850 0,427 0,427 0,427 x

2.5
Dự án: Cống qua đường từ nhà ông Hiền
qua Hóc Tin

UBND xã
Sơn Mai

VP HĐND&UBND 8191712
Số 398/QĐ-
UBND ngày
21/4/2026

1,200 1,200 0,608 0,608 0,608 x

2.6
Dự án: Sửa chữa Kênh mương Mai Lãnh
Hạ

UBND xã
Sơn Mai

VP HĐND&UBND 8193367
Số 584/QĐ-
UBND ngày
15/5/2026

0,600 0,600 0,294 0,294 0,294

B.2 Xã…(tiêu chí như mục B.2)

Ghi chú:
(*) Trường hợp trong Quyết định đầu tư (Quyết định điều chỉnh) ghi chung chung (không rõ nguồn vốn), đơn vị cần thu thập thông tin để ghi vào mục này nguồn vốn chủ yếu để thực hiện dự án là NSTW, NSĐP hay nguồn khác tại mục này.
(**) Thiết kế kỹ thuật đối với yêu cầu thiết kế 3 bước và chỉ nhập giá trị tổng mứcPađgeầu1  tư (không kể GPMB) tại cột số (14)
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